
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50531736 Hoàng Văn Lực 16/04/1999 Nam Bắc Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

2 0082017P10017781 Trần Văn Huân 17/07/1994 Nam Bắc Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

3 0082022C51101456 Lê Quang Nam 26/07/1984 Nam Hà Giang
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

4 0082023C50560707 Đặng Như Ý 08/02/1993 Nam Hà Nam
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

5 0082023C50500337 Trần Thế Duy 06/11/2003 Nam Hà Nội
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

6 0082023C50544614 Lê Văn Phi 14/01/2004 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

7 0082023C50545024 Lê Văn Phúc 09/05/2001 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

8 0082023C50545030 Trần Hoàng Nam 08/02/2001 Nam Hà Tĩnh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

9 0082023C50543485 Hồ Tiến Đạt 05/08/2004 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

10 0082022C90802638 Lộc Thị Thái Bảo 19/02/2002 Nữ Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

11 0082023C50563513 Nguyễn Đức Thiện 27/05/2000 Nam Nghệ An
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

12 0082023C50565304 Lê Phạm Quốc Trọng 07/03/2001 Nam Quảng Nam
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

13 0082023C50547850 Nguyễn Hữu Thiên Lý 01/07/1993 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

14 0082022C51131448 Lương Quân 04/04/1993 Nam Quảng Trị
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

15 0082022C51111836 Dương Khoa Nam 20/12/1983 Nam Tp Hồ Chí Minh
Nhóm 1: Nộp hồ sơ xin Visa 

(không phải nộp chi phí)

16 0082023C50562253 Vũ Đức Linh 19/03/1998 Nam Thái Bình
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2

17 0082023C50511909 Bùi Sỹ Tuấn 21/05/2002 Nam Thanh Hóa
Nhóm 1: Nộp hồ sơ và chi 

phí xin cấp visa lần 2
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